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Thời gian làm bài: 90 phút.

I. ĐỌC HIỂU (6.0 điểm)


Đọc đoạn thơ sau và thực hiện các yêu cầu:

Những tình yêu thật thường không ồn ào 

chúng tôi hiểu đất nước đang hồi khốc liệt 

chúng tôi hiểu điều ấy bằng mọi giác quan 

bằng chén cơm ăn mắm ruốc

bằng giấc ngủ bị cắt ngang cắt dọc 

bằng những nắm đất mọc theo đường hành quân 

có những thằng con trai mười tám tuổi 

chưa từng biết nụ hôn người con gái 

chưa từng biết những lo toan phức tạp của đời 

câu nói đượm nhiều hơi sách vở 

khi nằm xuống 

trong đáy mắt vô tư còn đọng một khoảng trời 

hạnh phúc nào cho tôi 

hạnh phúc nào cho anh 

hạnh phúc nào cho chúng ta 

hạnh phúc nào cho đất nước 

có những thằng con trai mười tám tuổi 

nhiều khi cực quá, khóc ào 

nhiều lúc tức mình chửi bâng quơ 

phanh ngực áo và mở trần bản chất 

mỉm cười trước những lời lẽ quá to 

nhưng nhất định không bao giờ bỏ cuộc.

(Trích Thử nói về hạnh phúc – Thanh Thảo, Thơ hay Việt Nam thế kỷ XX, NXB Văn hóa Thông tin, 2006)

Lựa chọn đáp án đúng nhất:
Câu 1. Văn bản trên được viết theo thể thơ nào?
A. Thơ ngũ ngôn                            B. Thơ thất ngôn 
C. Thơ tự do                                   D. Thơ lục bát
Câu 2. Phương thức biểu đạt chính được sử dụng ở đoạn trích trên là gì?

Miêu tả                                               B. Biểu cảm

Tự sự                                                  D. Nghị luận

Câu 3. Nhân vật trữ tình trong đoạn thơ trên là ai?

       
 A. Người lính                                            C. Chúng ta

      
 B. Người anh                                             D. Chúng tôi

Câu 4. Dòng thơ nào sau đây có  yếu tố tượng trưng?

             A.  Những tình yêu thật thường không ồn ào    

  B. chúng tôi hiểu điều ấy bằng mọi giác quan         

  C. chưa từng biết những lo toan phức tạp của đời                                                          

  D. hạnh phúc nào cho chúng ta 
Câu 5. Anh/chị hiểu gì về tâm hồn “những thằng con trai mười tám tuổi” trong những dòng thơ sau?

có những thằng con trai mười tám tuổi 

chưa từng biết nụ hôn người con gái 

chưa từng biết những lo toan phức tạp của đời 

câu nói đượm nhiều hơi sách vở 

khi nằm xuống 

trong đáy mắt vô tư còn đọng một khoảng trời 

A. Tâm hồn ngây thơ và trong sạch

B. Tâm hồn trong sáng và lãng mạn

C. Tâm hồn lãng mạn và trẻ trung

D. Tâm hồn ngây thơ và dại khờ

Câu 6. Những hình ảnh chén cơm ăn mắm ruốc, giấc ngủ bị cắt ngang cắt dọc, những nắm đất mọc theo đường hành quân có giá trị diễn tả điều gì? 

A. Vẻ đẹp tâm hồn người lính.

B. Sức chịu đựng gian khổ của người lính.

C. Hiện thực gian khổ trong chiến tranh. 

D. Hiện thực có thật trong chiến tranh. 

Câu 7. Anh/chị hiểu “những tình yêu thật” được nói đến trong đoạn thơ trên là gì?

A. Tình yêu lứa đôi.

B. Tình yêu Tổ quốc.

C. Tình yêu quê hương

D. Tình yêu Tổ quốc và tình yêu đôi lứa

Câu 8. Nêu hiệu quả của phép điệp trong đoạn thơ sau:

hạnh phúc nào cho tôi 

hạnh phúc nào cho anh 

hạnh phúc nào cho chúng ta 

hạnh phúc nào cho đất nước 

Câu 9. Theo anh/chị giữa “hạnh phúc… cho tôi” và “hạnh phúc… cho đất nước” điều nào quan trọng hơn? Vì sao?

Câu 10. Nêu thông điệp có ý nghĩa nhất với anh/chị sau khi đọc đoạn thơ trên.

II. VIẾT (4,0 điểm)

Viết một bài văn nghị luận phản biện quan niệm hạnh phúc là khi người ta dư thừa vật chất. 

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM

	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	6,0

	
	1
	C
	0,5

	
	2
	B
	0,5

	
	3
	A
	0,5

	
	4
	A
	0,5

	
	5
	B
	0,5

	
	6
	C
	0,5

	
	7
	B
	0,5

	
	8
	- Nhấn mạnh những trăn trở của con người về sự lựa chọn hạnh phúc.

- Tạo nhịp điệu, âm hưởng cho lời thơ.  
Hướng dẫn chấm:

- Học sinh trả lời tương đương như đáp án: 0,5 điểm.

- Học sinh trả lời có nội dung phù hợp nhưng diễn đạt chưa tốt hoặc còn thiếu ý: 0,25 điểm.
	0,5

	
	9
	Học sinh có thể trả lời theo cách hiểu và lựa chọn của bản thân, nhưng cần đảm bảo sự lí giải hợp lí và thuyết phục:

- Chọn “hạnh phúc cho tôi” vì cá nhân hạnh phúc sẽ thúc đẩy sự phát triển của cộng đồng, đất nước.

- Chọn “hạnh phúc cho đất nước” vì chỉ khi đất nước “hạnh phúc” thì mỗi cá nhân mới có được hạnh phúc trọn vẹn.

* Hướng dẫn chấm: Học sinh có cách diễn đạt khác nhưng vẫn đảm bảo nội dung trên, giáo viên căn cứ vào mức độ thuyết phục để cho điểm.
	1.0



	
	10
	Học sinh có thể chọn các thông điệp mà bản thân tâm đắc:

- Tuổi trẻ phải biết cống hiến và hi sinh cho đất nước

- Hạnh phúc của cá nhân phải được đặt trong mối quan hệ với đất nước và dân tộc.

* Hướng dẫn chấm: Học sinh có cách diễn đạt khác nhưng vẫn đảm bảo yêu cầu thì giáo viên căn cứ vào mức độ thuyết phục để cho điểm.
	1.0




	II
	
	VIẾT
	4,0

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận

Mở bài nêu được vấn đề, thân bài triển khai được vấn đề, kết bài khái quát được vấn đề
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận:  phản biện quan niệm hạnh phúc là khi người ta dư thừa vật chất. 

Hướng dẫn chấm:

- Học sinh xác định đúng vấn đề cần nghị luận: 0,5 điểm.

- Học sinh xác định chưa đúng vấn đề cần nghị luận: 0,0 điểm.
	0,5

	
	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm

       Học sinh có thể triển khai theo nhiều cách, nhưng cần vận dụng tốt các thao tác lập luận, kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng.
	2,5

	
	
	- Giải thích: 

+ Hạnh phúc: trạng thái cảm xúc khi con người được thỏa mãn một hay nhiều nhu cầu nào đó mà bản thân mong đợi.

+ Dư thừa vật chất: sự đủ đầy về vật chất, sự thỏa mãn mọi ham muốn về vật chất.

- Phản biện:

+ Hạnh phúc là trạng thái cảm xúc thuộc về tinh thần của con người mà sự đủ đầy lại là vật chất nên không thể đồng nhất với nhau. Heraclitus từng nói "Nếu thỏa mãn vật chất là hạnh phúc thì ta có thể xem con bò là hạnh phúc...".
+ Nhu cầu của tâm hồn rất phong phú nên chỉ riêng vật chất không đủ để thỏa mãn nó.

+ Hạnh phúc không chỉ là cảm giác thỏa mãn cá nhân mà còn liên quan đến những người xung quanh. Karl Marx đã nói "Người hạnh phúc nhất là người đem đến hạnh phúc cho nhiều người nhất..."; "Chỉ có cầm thú mới quay mặt trước nỗi đau của đồng loại, mà chăm lo cho hạnh phúc riêng của mình".

- Bài học: Mỗi người cần biết dung hòa giữa vật chất và tinh thần, cá nhân và tập thể để tìm được niềm hạnh phúc thực sự trong cuộc đời.
Hướng dẫn chấm:

- Trình bày đầy đủ, sâu sắc: 2,5 điểm.

-  Trình bày đầy đủ, nhưng còn đôi chỗ chưa sâu: 1,75 -  2,25 điểm.

- Trình bày còn thiếu ý, chưa sâu sắc : 1,0 điểm – 1,5 điểm.

- Trình bày chung chung, sơ sài: 0,25 điểm – 0,75 điểm.
	

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp

      Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt.

Hướng dẫn chấm: Không cho điểm nếu bài làm có quá nhiều lỗi chính tả, ngữ pháp. 
	0,25

	
	
	e. Sáng tạo: Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ.
	0,5
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